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Nguồn: Entwistle et al. (2002)

 Các khái niệm liên quan đến chất lượng đào tạo đại học
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Nguồn: Entwistle et al. (2002)

 Mô hình ICP

 I: intrant

 C: construction

 P: produit / product
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Vẽ lại theo: Crawley 
et al. (2007)

 Mô hình CDIO (Conceiving – Designing – Implementing – Operating)
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Nguồn: Ala-Mutka (2011)

 Mô hình năng lực công nghệ số thế kỉ XXI và các nhóm 

năng lực liên quan

Năng lực tin học: ICT literacy. Năng lực Internet: Internet literacy. Năng lực thông tin: information literacy. Năng lực thông tin đại chúng: media literacy. Năng lực công 
nghệ số: digital literacy. Kĩ năng: skill. Giao tiếp văn hoá: culture-related communication. Liên văn hoá: intercultural. Thường dự: participation.
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Nguồn: Hague (2010)

 Các cấu phần của năng lực công nghệ số

Năng lực công nghệ số: digital literacy. An toàn thông tin điện tử: e-safety.
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Nguồn: Janssen et al. (2013)

 Các lĩnh vực năng lực công nghệ số
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Nguồn: Tác giả sơ đồ hoá từ dữ liệu văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông (2014)

 Chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam
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Nguồn: 
Marquet (2003); 
Rabardel (1995)

 Thuyết hoạt động (theory of activity), sự hình thành học cụ
(genèse instrumentale) và xung đột học cụ (conflits instrumentaux)

Nguồn: Engeström (1987)

Chú thích  thuật ngữ
Dụng cụ: outils

Công cụ: artefact

Học cụ: instrument

Tiếp biến học cụ: 
instrumentalisation

Chuyển hoá học cụ: 
instrumentation
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 Mô hình TPACK

Nguồn: Mishra & Koehler (2006); Schmidt et al. (2009).
Hình: http://www.matt-koehler.com/tpack/using-the-tpack-image/ 
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 Mô hình TPACK-Practical

Nguồn: Yeh et al. (2014)
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 Các nhân tố và quá trình chủ yếu trong một hệ thống học 
tập từ xa

Nguồn: Paquette et al. (1997)
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 Các cấu phần không gian trong một hệ thống học tập từ xa

Nguồn: Paquette et al. (1997)
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 Phân loại và cấu phần các hệ thống dạy học trực tuyến

Nguồn: Burton et al. (2011, 2013)
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 Phân loại các nhóm công cụ dạy học trực tuyến

Nguồn: Caird & Lane (2015)
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